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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
(4.0 điểm)
	


[bookmark: MTBlankEqn]Cho dãy số  thỏa mãn . Tìm 

	
	
Từ giả thiết suy ra  

Ta có  nên dãy đã cho không giảm. 


Lại có  Do đó Dãy đã cho là dãy tăng.
	1.0

	
	

Giả sử dãy bị chặn trên suy ra dãy tồn tại giới hạn, gọi 


Chuyển qua giới hạn ta được ( vô lý) 
	1.0

	
	
Từ giả thiết ta có 
	1.0

	
	


	1.0

	2
(4.0 điểm)
	
Tìm tất cả các hàm số  thoả mãn: 



	
	
Đặt 
	0.5

	
	
Từ giả thiết ta được 
	1.0

	
	

Với , ta có 
	0.5

	
	


 (là hằng số)
	1.0

	
	

Với  



Hàm số  thoả mãn nên

Vậy hàm số cần tìm là  Thử lại đúng.
	1.0

	3
(4.0 điểm)
	

















Cho tam giác  nhọn, không cân, nội tiếp đường tròn . Đường tròn  đi qua  cắt các cạnh  theo thứ tự tại . Gọi  là giao điểm của và . Đường thẳng  cắt đường tròn tại  (khác ). Đường thẳng cắt  theo thứ tự tại  ( khác 




),  là giao điểm của hai đường thẳng và . 
a) 



[bookmark: _GoBack]Chứng minh rằng  vuông góc với và là trung điểm của đoạn thẳng 
b) 


Chứng minh rằng  và tiếp tuyến của đường tròn tại đồng quy. 


	
	[image: ]


	
	


a) Gọi là giao điểm và 

Có  



Do đó vuông góc với  tại .
	0.5

	
	


Gọi  theo thứ tự là giao điểm với .


Áp dụng định lí Pascal cho 6 điểm thu được thẳng hàng.



Do các tứ giác và nội tiếp 

Do đó tứ giác nội tiếp.
	0.5

	
	
 


Do đó tứ giác  nội tiếp nên ta có 

Ta có  


Áp dụng hệ thức Maclaurin suy ra là trung điểm .
	1.0

	
	








b) Gọi  là giao điểm thứ hai của  với ;  là giao điểm của các tiếp tuyến với  tại  và . Ta có  là đường trung tuyến của tam giác ( theo câu a))



Mà tứ giác  nội tiếp nên  là đường đối trung của tam giác . 


Điều đó có nghĩa là tứ giác điều hòa  
	1.0

	
	

Xét ; Xét 


Xét ; Xét 

Từ đó ta thu được 



Mà (do là tứ giác điều hòa) nên 


Do đó tứ giác  là tứ giác điều hòa 




Vì vậy và tiếp tuyến với đường tròn tạiđồng quy tại . 
	1.0

	




4
(4.0 điểm)
	




Cho các số nguyên dương  thỏa mãn . Gọi là số các ước nguyên tố phân biệt của tích . Chứng minh rằng: .

	
	










Gọi là ước nguyên tố bất kỳ của tích . Đặt là số mũ đúng của trong  và đặt  với . Nếu tồn tại chỉ số và sao cho  và 


Khi đó ta có   (vô lý)


Vì vậy đôi một phân biệt suy ra 
	1.5

	
	
Khi đó  (1)
	1.0

	
	

Gọi  là các ước nguyên tố phân biệt của tích , ta có 





Thay lần lượt bằng  vào biểu thức (1) và nhân lại ta thu được


Từ đó suy ra đpcm.
	1.5

	5
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(4.0 điểm)
	







Cho số nguyên dương  và ký hiệu là tập hợp các hoán vị của sao cho chia hết cho  với mọi . Tính số phần tử của tập hợp 

	
	
Trước hết ta tính được 
	1.0

	
	

Với  ta có 
	0.5

	
	


Mà chia hết cho  nên 



Điều này chỉ xảy ra khi  hoặc  hoặc 
	0.5

	
	



Trường hợp 1: Nếu  thì là các hoán vị thuộc tập  nên có  hoán vị thỏa mãn 





Trường hợp 2: Nếu thì là các hoán vị thuộc tập hợp vì chia hết cho k với . 

Do đó có hoán vị thỏa mãn
	1.0

	
	

Trường hợp 3: Nếu , ta chọn ta có





Do đó chia hết cho nên suy ra 



Mà  là số lẻ nên suy ra (Vô lý)
	0.5

	
	



Do đó ta có quan hệ truy hồi với nên ta suy ra với mọi 
	0.5

	Tổng
	
	20.0


---------- HẾT ----------


Lưu ý khi chấm bài:
- Đáp án chỉ trình bày một cách giải bao gồm các ý bắt buộc phải có trong bài làm của học sinh. Khi chấm nếu học sinh bỏ qua bước nào thì không cho điểm bước đó.
- Nếu học sinh giải cách khác, giám khảo căn cứ các ý trong đáp án để cho điểm.
- Trong bài làm, nếu ở một bước nào đó bị sai thì các phần sau có sử dụng kết quả sai đó không được điểm.
- Học sinh được sử dụng kết quả phần trước để làm phần sau.
- Điểm toàn bài tính lẻ đến 0,25 và không làm tròn.
Trang 4/3
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